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	Kính gửi:
	- Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê;

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Tổng điều tra như sau:

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi kiểm tra, giám sát

1.1. Mục đích
- Tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những vướng mắc, khó khăn, lỗi mang tính hệ thống và sai sót khác gặp phải trong việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra điều tra kinh tế năm 2021 (TĐT) tại địa bàn, giúp Ban Chỉ đạo các cấp có biện pháp giải quyết kịp thời;

- Đảm bảo việc thu thập thông tin được tiến hành theo đúng quy trình, nội dung hướng dẫn trong phương án TĐT;

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng thông tin thu thập;

- Làm căn cứ đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các trường hợp có thành tích xuất sắc, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong quá trình thực hiện TĐT.

1.2. Yêu cầu

- Lập kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát cần chú ý đến trọng tâm, trọng điểm vào các công việc chính:

- Thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt đối với nội dung cần chú trọng, những địa bàn có nhiều đơn vị điều tra;

- Đảm bảo không bị trùng lặp, chồng chéo công việc giữa các đoàn, các cấp kiểm tra, gây khó khăn, phiền hà cho cấp thực hiện;
- Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền của Ban Chỉ đạo các cấp.

1.3. Phạm vi
Giám sát việc thực hiện Phương án TĐT trên phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào khâu tập huấn; tuyên truyền TDĐ; lập danh sách các đơn vị điều tra tại địa bàn và thu thập thông tin thực địa.

2. Cấp kiểm tra, giám sát và lực lượng kiểm tra, giám sát

- Trung ương:

+ Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực TĐT cấp Trung ương;

+ Công chức, viên chức tham gia giám sát TĐT thuộc Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL), các Vụ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan.

- Địa Phương:

+ Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực TĐT cấp tỉnh, huyện, xã;

+ Công chức của Cục Thống kê cấp tỉnh và các Chi cục Thống kê cấp huyện được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

3. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra và Giám sát viên
3.1. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra
- Tăng cường kiểm tra, giám sát online trên phần mềm, nếu phát hiện những vấn đề bất cập, cần báo cáo Ban Chỉ đạo cùng cấp để kịp thời xử lý;

- Làm việc với Ban Chỉ đạo TĐT cấp dưới để nắm tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý, giải quyết hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo cùng cấp kịp thời xử lý những vấn đề ngoài thẩm quyền;

- Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của giám sát viên cấp dưới;
- Kiểm tra, giám sát tại thực địa để đánh giá chất lượng thông tin đã thu thập.
3.2. Nhiệm vụ của Giám sát viên
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát nắm bắt tiến độ, xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình điều tra bằng các công cụ đã được thiết kế trong phần mềm của TĐT;
- Giám sát điều tra viên trong việc thực hiện kiểm tra phiếu điều tra đã điền thông tin để đảm bảo tiến độ;
- Làm việc với Ban Chỉ đạo TĐT cấp dưới để nắm tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý, giải quyết;

- Tham gia cùng Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã, công chức Văn phòng-thống kê, trưởng thôn/ấp/bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố xuống địa bàn điều tra để giám sát hoạt động của điều tra viên tại địa bàn theo quy trình và giải quyết những vướng mắc trong thẩm quyền của mình;
- Báo cáo Ban Chỉ đạo TĐT cùng cấp theo mẫu biểu quy định (mail báo cáo đính kèm).

Riêng đối với giám sát viên điều tra đơn vị sự nghiệp Trung ương

(1) Đối với công tác rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra

- Nhận bàn giao danh sách Bộ, ngành, đơn vị được giao phụ trách từ Cục TTDL.

- Hỗ trợ cung cấp tài khoản phục vụ công tác rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra cho Tổ công tác của các Bộ, ngành (nếu cần).

- Đôn đốc các Bộ, ngành trong việc rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra, thông báo với Bộ Nội vụ và Cục TTDL về tiến độ rà soát đơn vị điều tra của các Bộ ngành phục vụ việc cung cấp tài khoản cho các đơn vị điều tra.

- Kiểm tra danh sách đơn vị điều tra sau khi Tổ công tác Bộ, ngành hoàn thành việc rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra và báo cho Tổ công tác Bộ, ngành các thông tin cần kiểm tra, xác minh (nếu có) để hoàn thiện danh sách đơn vị điều tra.

(2) Đối với công tác thu thập thông tin

- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến cung cấp tài khoản cho các đơn vị điều tra.
- Hỗ trợ giải đáp các nội dung nghiệp vụ cho điều tra viên, Tổ công tác của các Bộ, ngành và đơn vị cung cấp thông tin trong quá trình thu thập thông tin.

- Kiểm tra tiến độ cung cấp thông tin và các lỗi logic để thông báo tới ĐTV/Tổ công tác Bộ, ngành/đơn vị điều tra để hoàn thiện phiếu.

- Báo cáo với Tổ Thường trực/Cục TTDL các vấn đề phát sinh ngoài phương án điều tra.

4. Nội dung kiểm tra, giám sát

Nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện theo các nội dung của Phương án TĐT, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tập huấn nghiệp vụ TĐT do Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp xã và giám sát viên, điều tra viên;
- Giám sát trực tuyến, bám sát tiến độ thực hiện việc thu thập thông tin, đôn đốc thực hiện theo tiến độ, phát hiện những vấn đề phát sinh trong khâu điều tra thực địa để xử lý hiệu quả, kịp thời;

- Công tác tuyên truyền TĐT: Hình thức, thời gian, thời lượng và tài liệu tuyên truyền theo quy định;

- Hoạt động thu thập thông tin tại địa bàn với các nội dung quy định trong Phương án TĐT và Sổ tay hướng dẫn;

- Kiểm tra, giám sát nội dung kết quả phiếu thu thập thông tin của các đơn vị điều tra đã hoàn thành kê khai thông tin.

5. Phương pháp kiểm tra, giám sát
Thực hiện theo Quy trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
5.1. Chuẩn bị kiểm tra, giám sát

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến kiểm tra, giám sát, gồm: Tài liệu TĐT do Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương quy định; công cụ phục vụ kiểm tra, giám sát trực tuyến; hồ sơ, tài liệu do đối tượng được kiểm tra, giám sát cung cấp và các tài liệu khác; 
- Phối hợp với tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, giám sát xây dựng và thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đối tượng, nội dung, thời gian cụ thể.

5.2. Các hình thức kiểm tra, giám sát 
- Kiểm tra, giám sát trực tuyến và trực tiếp;

- Định kỳ theo kế hoạch, có thông báo trước cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát;

- Đột xuất không báo trước cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát;

- Cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới, kiểm tra trọng điểm, kiểm tra mẫu, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu.
5.3. Thực hiện kiểm tra, giám sát

Thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc theo dõi, xem xét, đánh giá đối tượng thực hiện TĐT, cụ thể:
- Tập huấn nghiệp vụ:

Kiểm tra, giám sát công tác tập huấn nghiệp vụ do Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức với các nội dung: Số lượng và thành phần tham dự, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập huấn, nội dung và thời gian tập huấn;
Lưu ý: Giám sát viên trung ương không tham dự các lớp tập huấn của cấp tỉnh, nhưng khi làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác cho Giám sát viên.
- Công tác tuyên truyền:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền TĐT ở các cấp. Các hình thức tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí…), hệ thống loa truyền thanh cấp xã, thôn/ấp/bản để phát tin về kế hoạch TĐT ở địa phương, các tài liệu hỏi - đáp. Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức lễ ra quân thu thập thông tin TĐT tại trụ sở UBND xã/phường/thị trấn vào sáng ngày 01/7/2021.
+ Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền TĐT với nội dung sau: Hình thức tuyên truyền, thời gian và thời lượng tuyên truyền, tài liệu tuyên truyền.

- Kết quả trên phiếu thu thập thông tin của các đơn vị điều tra

+ Kiểm tra tính đầy đủ, logic, hợp lý của các thông tin trên phiếu điều tra.

+ Kiểm tra tiến độ điều tra qua số lượng phiếu đang triển khai, số lượng phiếu hoàn thành, số lượng phiếu đã phê duyệt.
5.4. Nội dung báo cáo kiểm tra, giám sát

- Nội dung báo cáo:

Báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát các cấp được thực hiện theo Mẫu 01 của Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Thời gian báo cáo:
Các Đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát bằng văn bản, gửi cho Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực TĐT cùng cấp, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát.

6. Kế hoạch thực hiện

- Cấp Trung ương: Thực hiện kiểm tra, giám sát theo 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Tiến hành từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021. Tập trung vào công tác tuyên truyền TĐT; rà soát danh sách nền; thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021. Tập trung vào công tác tuyên truyền, lập bảng kê, thu thập thông tin phiếu cá thể và tôn giáo.

- Cấp địa phương: Thực hiện kiểm tra, giám sát theo 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021. Tập trung vào khâu chuẩn bị TĐT, công tác tuyên truyền; rà soát danh sách nền; kiểm soát chất lượng thông tin thu thập phiếu doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021. Tập trung vào công tác tuyên truyền TĐT; lập bảng kê; thu thập thông tin phiếu cá thể và tôn giáo.

7. Tổ chức thực hiện

- Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra, phân công giám sát viên Trung ương thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tiến hành TĐT tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát và phân công giám sát viên cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tiến hành TĐT đối với toàn bộ các huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức các đoàn kiểm tra, phân công giám sát viên cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tiến hành TĐT đối với toàn bộ các xã/phường trực thuộc huyện;

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã kiểm tra, giám sát điều tra viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.
Công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của TĐT, vì vậy Ban Chỉ đạo TĐT các cấp căn cứ nội dung công văn này xây dựng công văn hướng dẫn và lập kế hoạch kiểm tra, giám sát TĐT đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác này./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Trưởng Ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh;
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Thành viên Tổ thường trực TW;
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Giám sát viên TW;
- Lưu: VT, TTDL.
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Trung Tiến


Mẫu số: 02- Đề cương Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

	BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA
KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	….., ngày … tháng … năm 2021


BÁO CÁO
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát số ……. ngày …/…/… của …………………………. về thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021.
Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…………. Đoàn kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại ………………………………..

Quá trình kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát đã làm việc với ……………………… và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung kiểm tra, giám sát.

Sau đây là kết quả kiểm tra, giám sát:

1. Khái quát tình hình
2. Kết quả kiểm tra, giám sát ……………………………………………………….
3. Nhận xét và kết luận ……………………………………………………………..
4. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát (nếu có) ………………………………………………………………………………………………
5. Kiến nghị biện pháp xử lý: ………………………………………………………….
Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Tổng điều tra kinh tế 2021, Đoàn kiểm tra, giám sát xin ý kiến chỉ đạo của BCĐ TW.
	Nơi nhận:
- BCĐ TW;
- Lưu: …
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHIẾU DỰ PHỎNG VẤN ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA
Họ và tên tổ trưởng, giám sát: …………………………………………………..
Loại phiếu giám sát:  Cá thể/Tôn giáo

Mã đơn vị: …………………. Tên đơn vị được giám sát: ……………………….
Địa chỉ: ……………………………………..
	Nội dung
	Nhận xét

	1. Cách cư xử của điều tra viên

- Chào hỏi, giới thiệu...

- Cách xử sự hợp lý?
	

	2. Kỹ thuật phỏng vấn

- ĐTV có hay gợi ý câu trả lời?

- ĐTV có nắm vững nội dung ghi phiếu?
	

	3. Thời gian phỏng vấn

- Thảo luận dài dòng?

- Lịch sự?

- Hỏi không thuộc nội dung điều tra?

- Thúc dục trả lời nhanh?

- Thời gian phỏng vấn?
	

	4. Khách quan

- Thái độ khách quan

- Tỏ thái độ bực bội hoặc tán thành các câu trả lời của người trả lời
	


5. Nội dung phỏng vấn 1 số chỉ tiêu chính:

Nhận xét: - - -
	
	GIÁM SÁT VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHIẾU KIỂM TRA ĐIỂM
Họ và tên tổ trưởng, giám sát: …………………………………………………..
Mã đơn vị: ……………………. Tên đơn vị: ……………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
Điều tra viên có đến đơn vị điều tra không: ………………………………………
Thời gian phỏng vấn ………………………………………………………………..
Người trả lời phỏng vấn có đúng đối tượng không: ……………………………..
Người trả lời phỏng vấn cho điều tra viên: ………………………………………..
Người trả lời phỏng vấn cho tổ trưởng, giám sát viên: …………………………..
Kết quả kiểm tra:

	Nội dung
	Kết quả điều tra
	Kết quả giám sát
	Biện pháp giải quyết

	………………
	
	
	

	………………
	
	
	


	

	Người thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHIẾU GIÁM SÁT TẬP HUẤN
Họ và tên tổ trưởng, giám sát: ……………………………………………………….
Địa điểm giám sát: ……………………………………………………………………..
Đối tượng giám sát: …………………………………………………………………….
Nội dung kiểm tra, giám sát:

	Nội dung giám sát
	Nhận xét

	1. Tiến độ theo kế hoạch
	

	2. Điều kiện vật chất cho tập huấn

- Hội trường

- Thiết bị
	

	3. Thành phần tập huấn

- Giảng viên

- Trợ giảng

- Thời lượng tập huấn
	

	4. Thành phần tham gia tập huấn

- Số lượng

- Đúng thành phần
	

	5. Tài liệu phục vụ tập huấn

- Tài liệu in

- Tài liệu bản mềm
- Clip hướng dẫn
	

	6. Thời gian thực hành

- Có thực hành tại hội trường

- Thời lượng thực hành

- Nội dung thực hành

- Trang thiết bị cho thực hành
	

	7. Tuyên truyền cho TĐT

- Loại hình tuyên truyền

- Thời lượng tuyên truyền

- Tài liệu tuyên truyền

- Nội dung tuyên truyền
	


	
	Người thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)


	BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA
KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi …… giờ .... ngày … tháng … năm …, tại …………………… Đoàn kiểm tra, giám sát số: ... đã tiến hành làm việc với ………………………… về …………………………………………….
I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát:

- Ông (bà) ………………………………………………… chức vụ ……………….
- Ông (bà) ………………………………………………… chức vụ ……………….

2. Đại diện …………………………………………………………………………….:
- Ông (bà) ………………………………………………… chức vụ ……………….

……………………………………………………………………………………………

- Ông (bà) ………………………………………………… chức vụ ……………….

II. Nội dung:

Buổi làm việc kết thúc vào hồi ….. giờ .... ngày … tháng … năm ……………,
Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

	ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO TĐT TỈNH/TP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Quang Ngai, Binh
Binh, Phi Yén,
Khanh Hoa

(317806868 [ntgquynh@gso.gov.n

O9899171 13 [tinh@gso.gov.vn
(985872873 |Inmchau@gso.gov.yn
U‘S'S]Iﬁ(i:"HB{TIFLE_!_r@_n@gsc:.guu.vn

2]

Poan 10

Nguyén Tudn Anh

Neuyvén Thanh Ngoc

Phi Cuc irudng,
trudng doan
Thong ké vién chinh,
pho tnrome doan

Cuc TTDL, thianh vién 1o thutong irue Trung
wong

Cue TTDL

Minh Thuan, Binh
Thuiin, Binh Phudre,
Tay Ninh

NO1R162682 phamthimaitriet@gmail.com

0915140509 | ntanh @gso.gov.vn

0904658683 [ntnpoc@gso.gov.yn




mailto:phamthimaitriet@gmail.com


mailto:ttlinh@gso,gov.vn


mailto:ntguynh@gso,gov.vn


mailto:trinhcosiskv3@gmail.com





3 |Ngavén Cuang Hey Thémg ke vién Yu Tk, Thugng mai v Dich 03BHI6E0AS | nqh;wf:i}gsu..;mu.\.—n
4 |Mai Thi Ngpe Thang ke vién Cuc TTLAL Q04087337 mitnpoe @Es s gov.yr |
5 |L& Thanh Huven Théng ke vidn chink Cue TTDL _ 085531256 thuyer agse goyun
. Trhe BAT “"Ivi B h Arar S e T3 L T|'A: rhe KY ,-.: N 1. 1 i - g
6 Flran My Chiau Pha tewang phang Trumy tan tin hoc thdse ké KV L Cuc TTD 0986971 138 tmenay hom@gso gov.vn
Doan 11 l
Vg trudn Vu TEK Tong hyp va Phé bifn thing sin théng
1 B Thi Neoc F.. e ‘g’ N ng hyp g r}
o iruéng dodn ke )
. . Chdnh VEn phng, . Kon Tam, Gia Lai
1 Mo e . L MR N
1 |Hoang Auh B phé trugng doin Cue TPD Pak Lik, Pak (1943395966 |haduc@gso.gov.vn
3| Than Vae Hing Chuvén vién ¢hinh Vi K& hoach tai chinh Nong, Lam Ddng DOG2T59969) . o e o oo _ ]
4 |Mguyin Neoe Hin Théng k& vidén chink W Phip ¢l vi Thanh sra thang ké DSE6Y 26668 nnhue@aso gov.vn
5 [Nguyen Thé Hune Thong ké vién chinh Cuc TTIM 00071 Ri02 3 hungnti@ps o gy v
& 3020 Bime Phuong Ky Trung 1@m tin bpc théng ki KV L. Cuc TTDL ;
Dodn 12
‘\)n’ e .
1 |Nguyén Tha Qanh ¥ trwong, Va Théng ké Gia
trwdng dodn
e Phéne ké vign chinh . - Thanh phé Hé Chi '
2 iLd Thi B oo 7 [Cue TTDL - P :
9 Thi e plios (rusimg don u ~ Minh, Déng Nai, 014100115 !Itduc@ﬂm.acv.un
3 |Tang Thazh Minh Chuven vien chinh Yu P hoach 14t chinh Birh Muong, EJ‘J(_M.‘:’?_[}EF}‘J minntt@gso.pgov.vn
3 |Wgd Nhy VE Thing ke vién IV HE Thing Tai khoan quac gia Ba Ria-Ving Tau 098799592} [rrve@gso.covvn
3 ibuong Thi Cam Thiong k& vien Cuc FTLL 07251 2486 'dycamd@ gso gov.viE
Ve Xho Quinh T Trung tim Gn by thdng ké KV L Cuc TTOL i
Luyr ) B tant fm five @iy ' 0945203065 vaguynh®gsn govn
Dodn 13 _ : -
. Vi trudng, Vi Tk. Nong, Lém nghiép va Thiy san, thanh |
ik Manh H - - ! _ .
g ATand THing trwong dajn vign 15 thirdmg erre Trung wong 090482 1628 dmhung®gso.goyv vn
2 Thing ké wEn chinh - ;
o en {uang Pl N : Cuge TTDL . e
guyen Luang, .umng i lrgemy dudn ue T3 _ N long An, Brong 0975366586 [ngobyong@zse govan
1 [Lé Thi Tuyét Nhung Thing ke vién chinh Yu Th Noop, Lim nghiép va Thuy san Thilp, An Giang, 0945727689 iophung@gsn govun
T 2 - ) . Kién Grang
4 iMguyén Thi Thu Huaem Trang ke wién chinh Cue TTEH. :
i £ eng 0903231364 huonentt@esogqy vn
5 |Nawvin The Ruyén Thong k& vién chinh Vi Tic Chag nphiép va Xay dung (919385453
6 jLé Thanh Thedn

Truang phong

Trung tam tin hoe thong ke KV 1L, Cus TTDL

L

DUITE724975 il








boan 14

1 [Nguyén Viét Phong
2 |V Thanh The
3 |Dinh Thi Ha
4 iNguyén Nam Phrong
3 iNguyén Phi Long
6 |Diép Phi Hang
Dodn 15
1 |Doan Trin Nghiép
2 |Tran Lan Anh
3 IV Thi Hai Anh
4 [Hy Vigt Hung
5 |Tang Phuong Anh
6 Nguvén Hu¥nh Phuong

Thao

Vu trirong,
truding doin
Thong ké vién,
phd truong doan
Thing ké vién
Thong ké vién

Théng ké vién

Chuven vién

Vu Tk. Thuweng mai va Dich vu, T4 phé
thuéng trye t6 thudng tryc Trung wong

Vu Tk, Thuong mai va Rich vu
Cuc TTDL

Vu Tk. Cong nghiép va Xay dung
Cuc TTDL

Trung tam tin hoe Lh{fmg ke KV L Cuc TTDIL

Phé Yy truomg,
truong doan
Thing ké vién chinh,
pho trudmg doan
Théng ké vién chinh
Thong ké vién chinh
I'I1f.mg ke vien

K¥ su

Vu Tk. Cong nghiép va Xiy dung

Vi Tk Cang nghiép va Xay dung

Vu Hé Thong Tai khoan quac gia
Cuc TTDL
Cuc TTDL

Trung tim tin hoc tht:mg ké KW U, Cue TTDL

Tién Giang, Bén

Tre, Tra Vinh, Vinh

Long

09830533054 |phongnv@gso.gov.ven

(988503914 |vtthe@gso.gov.vn

0936120183 |hadt@gso.gov.vn
0378401987 | ek Lonp@ s

0016866 BS‘)ln plong@egso.gov.en

DY0TSTSI08 dphung@gso.gov.vn

Can Tho, Hiu
Giang, Soe Tring,
Bac Lieu, Ca Mau

0915182817

0913553683

yihanh@gso.gov.vn

(JQHEYRYORG hvbung@gso.g0v.vn
0967919450 tpanh@gso.gov.vn
1

027411927

nhpthao@gso.gov.vn





mailto:hvhung@gs?:gov.vn





Chwong trinh lam viéc voi cac tinh cia doan cong tic Trung wong

Thiri gian

Noi dung

Noi dung kiém tra trye tiép tai dia ban

Nghe bao cao cua BCD tinh, huyén vé qué trinh trién khai TDT kinh té tai dia phuong

Kiém tra cong tac trien khai TDT tai cac huyén/tinh duge GSKT vé: tuyén truyén; thuc hién nhiém vu
cua GSV cdc cap; thye hién nhiém vu cua cadc DTV, trién khai TDT cua cac don vi cung cép thong tin.
biac biét, kiém tra viée sur dung cong cu phan mém trong kiém tra, giam sat

Gap va trao do1 thue hign nhiém vu cua cac don vi cung cap thong tin;
- Lam viéc vl doanh nghiép
- Lam vigéc van don vi sy nghiép

Keét luan tai Cuc 'l‘hETng ké

Thoéng nhét bién ban lam viéc va hoan thién bdo cdo giam sat

N¢idung kiem tra online trén phan mém

Thuc hién kiem tra, giam sat online thuong xuyén (hang ngay) trén phan mém, néu phat hién nhirng van
dé bit cap, thong biao Cuc TTDL dé Kip thon xur ly

















